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TƯ LIỆU VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÊN LỬA CUBA NĂM 1962
 
 
 
          Lời giới thiệu
          Có thể coi cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 là một trong những thời điểm đánh dấu sự leo thang nguy hiểm của cuộc chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường Liên Xô và Mĩ trong cuộc Chiến tranh lạnh. Chỉ hơn một thập niên sau Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân đã hiện hữu rõ ràng, khiến cho cả loài người phải lo lắng và bất an nhiều hơn bao giờ hết. Sau 6 thập niên nổ ra cuộc khủng hoảng, nhiều tư liệu lưu trữ của cả Mĩ và Liên Xô/ Liên bang Nga đã được công bố, hé mở những bí mật về cách hành xử của các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng, mà trước tiên là Liên Xô và Mĩ.
          Bên cạnh các văn bản gốc, chúng tôi cho rằng hồi ký hay các bài viết của giới Ngoại giao thế giới, nhất là những người chứng kiến cuộc khủng hoảng này cung cấp, cũng là một nguồn tư liệu quí báu giúp cho hậu thế hiểu rõ hơn về quá khứ, thấy được bài học lịch sử của quá khứ để điều chỉnh hành động của mỗi quốc gia, mỗi chủ thể trong đời sống quan hệ quốc tế không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả trong tương lai. Mà mục đích cuối cùng, cao nhất là nhằm gìn giữ ngôi nhà hòa bình thế giới, để vĩnh viễn không bao giờ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân – một cuộc chiến tranh không có người chiến thắng và kẻ chiến bại.
          Kể từ khi được thành lập năm 1945, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh - Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh - thông thường hay hạt nhân - đồng thời đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề chung liên quan đến sự tồn vong của cả nhân loại. Đặc biệt trong thời gian tồn tại cuộc Chiến tranh lạnh (1947-1989), sứ mệnh và vai trò của LHQ đã đứng trước nhiều thách thức, trong đó có cuộc khủng hoảng hạt nhân đầu tiên trong lịch sử loài người ở Cuba năm 1962. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang diễn biến phức tạp như hiện nay, khi mà môi trường an ninh trên thế giới đang có nhiều thay đổi, đồng thời vấn đề kiểm soát việc phổ biến vũ khí hạt nhân cũng đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới thì có thể thấy rõ hơn tầm quan trọng của LHQ trong sứ mệnh giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới. Dù trong quá khứ, trong hoạt động của mình, LHQ không tránh được sự thao túng của các cường quốc, song có thể thấy, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, LHQ vẫn khẳng định được tầm quan trọng của mình trong đời sống quan hệ quốc tế, vẫn là diễn đàn mà bất kỳ quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, có lịch sử lâu đời hay mới thành lập, đều có quyền nói lên quyền lợi của mình, trong đó, có quyền được hưởng hòa bình.
          Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với độc giả bài viết của Mircea Malita – nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Rumani kiêm Trưởng phái đoàn Rumani tại Liên Hợp Quốc năm 1962. Ông là người chứng kiến những diễn biến của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Với cách nhìn của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, sau 6 thập niên nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai siêu cường, ông đã cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin bổ ích. Bài viết có nhan đề “Criza rachetelor” (Cuộc khủng hoảng tên lửa) đăng trên tạp chí “Lettre internationale”, của Institutul Cultural Român (Viện Văn hóa Rumani), số 83 năm 2012, từ trang 3 đến trang 10.
          
“Bối cảnh
Vào tháng 9 năm 1962, tôi tham gia Phiên họp thứ 17 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Đối với tôi, đây là lần thứ 7 tôi tham gia một kỳ họp như vậy với các tư cách khác nhau, 5 lần với tư cách là Cố vấn của Phái đoàn Thường trực của Rumani tại LHQ, kể từ khi nó được thành lập năm 1956 cho đến năm 1960 - khi có cuộc gặp nổi tiếng với sự tham gia của nhiều nguyên thủ trong đó có Khơrútxốp (Nikita Khrushov – Tỏng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô – Đ.T.T chú thích), Castro (nhà lãnh đạo Cuba – Đ.T.T chú thích) và Gheorghiu-Dej (nhà lãnh đạo Rumani – Đ.T.T chú thích); năm 1961 tôi lại tham gia với tư cách là Cục trưởng Cục Quan hệ Văn hóa của Bộ Ngoại giao.
Tôi cảm thấy rất thân thuộc với môi trường LHQ, với các vấn đề tranh luận, với việc lặp lại các phiên họp, từ ngày này sang ngày khác. Về vai trò mà tôi đảm nhận năm 1962, điều tôi bận tâm nhiều là việc lần đầu tiên tôi đảm nhiệm một sứ mệnh quan trọng. Tôi được bổ nhiệm vào mùa xuân năm 1962 làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách những vấn đề liên quan đến các tổ chức quốc tế, mà trước tiên là LHQ. Khi đó tôi mới 35 tuổi, tất cả các kinh nghiệm ngoại giao của tôi đều trải nghiệm ở LHQ - nơi mà tôi trân trọng như một “viện hàn lâm tối cao”. Bộ trưởng Ngoại giao, Corneliu Mănescu, thông thường vẫn lãnh đạo Phái doàn Rumani tại cuộc họp thường niên của Đại Hội đồng LHQ, đã bị bận đột xuất do phải tháp tùng Gheorghiu-Dej (Tổng bí thư Đảng Cộng sản Rumani – Đ.T.T chú thích) và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ion Gh. Maurer trong chuyến thăm chính thức Indonesia, Ấn Độ và Miến Điện (từ ngày 3 đến ngày 24 tháng 10 năm 1962). Vì thế, tôi phải gánh vác trọng trách lãnh đạo Phái đoàn Rumani. Thêm vào đó, vào năm 1962, Rumani lại giữ vị trí Phó Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ theo chế độ luân phiên. Một trong những nhiệm vụ nặng nề mà tôi phải gánh vác đó là Chủ tọa phiên họp toàn thể của Đại Hội đồng LHQ, trở thành thành viên cốt cán của nhóm tổ chức các hoạt động của Đại Hội đồng, mà tất cả mọi vấn đề đều được bộ phận thư ký lập kế hoạch rất chi tiết. Tôi chưa nhìn thấy vật cản nào xuất hiện phía chân trời, lịch làm việc chỉ mang tính thường nhật mà thôi.
Chính vào thời điểm đó bùng nổ, giống như một màn kịch, cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba.
Vào năm 1961, Mĩ đã tìm cách lật đổ Castro thông qua một cuộc tấn công của một lực lượng không chính thức, kết thúc bằng trận đánh tại Baya de los Cochinos (Bay of Pigs/Vịnh con Lợn), nơi đội quân Cuba lưu vong bị đánh bại thảm hại. Cuộc phiên lưu này là một dấu hiệu cho thấy sự không khoan nhượng của Mĩ đối với một chế độ không thân thiện ở Caribê, cách bờ biển nước Mĩ 30 dặm. Các vụ xìcăngđan tiếp tục diễn ra, các hoạt động phá hoại được đẩy mạnh, một cuộc tấn công mới được chuẩn bị.  Nhìn thấy rõ sự đe dọa, Cuba đã thực hiện các biện pháp phòng thủ và gửi một văn bản phản đối, được đăng kí trong Chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an LHQ. Một tháng trước đó, đại diện Rumani trong Hội đồng Bảo an, Mihai Haseganu, đã bảo vệ Cuba trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an và cáo buộc ý định xâm lược Cuba của Mĩ; báo chí của Rumani cũng có chung giọng điệu, thể hiện sự đoàn kết rộng rãi của Thế giới Thứ Ba với một thành viên của đại gia đình đang bị đe dọa. Chỉ có các nước Mĩ Latinh, do bị ràng buộc bởi một quyết nghị cũ của Tổ chức Các nước Châu Mĩ về việc cự tuyệt chủ nghĩa cộng sản ở châu lục (1954), là xa lánh Cuba, khi nước này tỏ rõ vị trí thân Liên Xô và ủng hộ các quan niệm kinh tế-xã hội của Liên Xô.
Như vậy, cuộc khủng hoảng Cuba không hẳn là một sự bất ngờ, mà nó đã được báo trước. Chỉ có điều, trong chương trình nghị sự quốc tế khi đó nổi lên những dấu hiệu tiềm ẩn của các cuộc xung đột tiềm năng khác. Cuộc khủng hoảng Beclin chưa được giải quyết. Và Khơrútxốp, lo lắng về việc dòng người tìm cách chạy sang phương Tây, về những ảnh hưởng của (nhóm) Tây Béclin đối với Cộng hòa Dân chủ Đức, đã quyết định tìm cách củng cố vị thế của Liên Xô, tuyên bố rằng đã tìm thấy điểm yếu của phương Tây và cho rằng cần phải hành động mạnh mẽ. Cuộc khủng hoảng Beclin khi đó là vấn đề thời sự so với Cuba trong mối quan hệ giữa hai liên minh: NATO và VACXAVA. Cuba không ở vị trí cận kề một cuộc khủng hoảng.
Cả hai cuộc khủng hoảng đều nằm trong khuôn khổ của một hệ thống quan hệ quốc tế diễn ra trong giai đoạn tồn tại của cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường và các đồng minh của họ. Chính sách của Mĩ không có sự thay đổi, là duy trì thái độ cứng rắn trước khối Đông và Liên Xô, củng cố vị thế bình đẳng so với các cường quốc khác, theo đuổi mục tiêu đã được xác định từ khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Cả hai bên đều tìm cách tạo ra cho nhau sự căng thẳng và khiến cho đối phương phải lo lắng, trong một cuộc chay đua công khai, luôn có sự cách biệt giữa hai bên. Tuy vậy, vẫn tồn tại một khoảng không gian hẹp, nơi mà cả hai cường quốc hiểu và phối hợp với nhau. Đã diễn ra việc xác lập một cơ chế mới, có ý nghĩa nền móng của hệ thống hai cực. Cả hai cường quốc đều giám sát sự hoạt động hoàn hảo của các lí thuyết cân bằng lực lượng, ví dụ như sự cân bằng hạt nhân. Lo sợ của họ bị thắt chặt, cả hai tìm cách ngăn cản việc trả đũa các đòn đánh của nhau, có thể dẫn đến sự mất mát không thể chấp nhận được và không thể bù đắp được đối với cả hai nhân vật chính. Việc duy trì sự cân bằng hạt nhân đòi hỏi sự nỗ lực đặc biệt, các cuộc thương lượng thường xuyên, việc soạn thảo những luật chơi chung, sự kiểm tra thường kỳ các thỏa thuận đã đạt được, sự tuân thủ và áp dụng chúng của cả hai bên.  Thực trạng của lĩnh vực này là rất khác biệt trong cách biểu hiện của cuộc Chiến tranh lạnh, trong nội dung của các tờ báo, nội dung các bài diễn thuyết trên diễn đàn của LHQ, đặc biệt là khi nó mang màu sắc của cuộc chiến tranh ý thức hệ, thông qua việc cả hai bên đều thông báo sự thất bại và mất mát của nhau.
Mùa xuân năm 1962, tại Giơnevơ (Geneva) tôi đã tham gia các phiên họp của Ủy ban Giải trừ quân bị với sự tham gia của 18 quốc gia. Tôi đã tận mắt chứng kiến một trong những công xưởng nửa chính thức - nơi các chuyên gia cùng nhau làm việc để duy trì sự cân bằng (hạt nhân). Hai lần một tuần diễn ra các phiên họp, nơi  diễn giả hai bên trình bày quan điểm của mình. Hầu như không có sự thảo luận, sự trao đổi ý kiến cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, lại có nhiều cuộc tiếp súc không chính thức, cho thấy tính nghiêm túc và bí mật của cả Liên Xô và Mĩ. Không chỉ có những cuộc nói chuyện của các nhân viên thừa lệnh mà còn có nhiều cuộc đối thoại dựa trên cơ sở các lý thuyết do đội ngũ chuyên gia về nguy cơ, về các trò chơi, về các hình mẫu mang tính hệ thống đối với các quyết định và các chiến lược đề ra, ủng hộ. Cuốn sách của Schelling, xuất bản năm 1960, “Chiến lược xung đột” có mặt trên giá sách của nhiều người.Tác giả này cho rằng, trong điều kiện làm nản lòng lẫn nhau, điều quan trọng không phải là báo cáo về số lượng mà là thiết lập sự cân bằng. Điều này nói thì dễ, song nó chỉ được bảo đảm khi không có bất cứ một bên nào có thể chắc chắn được rằng, có thể đánh đòn đầu tiên, phá hủy được khả năng đánh trả của đối phương. Điều này lí giải tại sao tại Giơnevơ (Geneva) luôn rung động nỗi sợ hãi liên quan đến sự cân bằng lực lượng bị phá vỡ do lỗi kĩ thuật, do sự sai lầm trong tính toán. Họ (tức Liên Xô và Mĩ – Đ.T.T chú thích) đã cố gắng luật hóa các biện pháp nhằm ngăn chặn các đòn đánh đầu tiên. Các kết luận của họ được kiểm tra bởi rất nhiều kênh khác nhau giữa các nhà khoa học, các kênh cá nhân, chính thức và bí mật. Giơnevơ khác biệt với New York. Ở Giơnevơ, các đối thủ trở thành đối tác của kế hoạch chung về duy trì sự cân bằng lực lượng, điều này đưa đến sự sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
Khơrútxốp là người đã khởi xướng một loạt các sự kiện được biết đến với tên gọi Cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Như một tiếng sét đánh trên bầu trời, ngày 22 tháng 10 năm 1962, tin Liên Xô lắp đặt tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân ở Cuba được loan báo, Tổng thống Kennedy trong bài phát biểu dành cho thính giả khắp thế giới vào buổi tối ngày hôm đó, đã đòi Liên Xô phải tháo dỡ các tên lửa. Nếu không, các hiểm họa sẽ rất lớn, kể cả khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Người Mĩ phát hiện ra các tên lửa, Matxcơva thì phủ định sự tồn tại của bất kỳ thứ vũ khí tiến công nào. Theo ánh sáng Giơnevơ và của sự cân bằng (hạt nhân) thì tôi cho rằng việc lắp đặt các tên lửa là một việc không thể hiểu được, một sự xáo động tình hình trầm trọng thông qua một hành động bất ngờ. Cuộc đối khẩu giữa hai cường quốc đã diễn ra trong nhiều ngày theo kiểu: Hãy rút các tên lửa về - Không có tên lửa.
Tất cả mọi người, đặc biệt là người Mĩ được biết rằng, Khơrútxốp đã phải đối mặt với bao khó khăn để giải quyết vấn đề Béclin (Berlin). Từ đây, một giả thuyết cũng được đưa ra là Khơrútxốp tạo ra cuộc khủng hoảng ở Caribê để buộc Mĩ phải nhân nhượng trong vấn đề Béclin. Tôi cho rằng không thể sao lãng mối quan hệ với Trung Quốc khi đó và cả bây giờ. Khơrútxốp là người cầm ngọn cờ của một học thuyết, người lãnh đạo cao nhất của phong trào Macxít-Lêninít. Nhưng với người khổng lồ Trung Quốc, một thành viên của gia đình, khi đó đang cáo buộc Liên Xô phản bội lại lý tưởng, từ bỏ tinh thần cách mạng và không ủng hộ những người đang bị áp bức bởi chủ nghĩa đế quốc.
Trong trường hợp Cuba,  Trung Quốc có thể tìm cách chứng minh lời buộc tội của mình là đúng, cho thấy Trung Quốc là một nước có tinh thần cách mạng kiên định, ủng hộ những nước bị đe dọa. Sự sống còn của chủ nghĩa cộng sản được tung vào trò chơi, uy tín của Liên Xô trong Thế giới thứ Ba, nơi đang xuất hiện nhiều nhà cách mạng cánh tả, cần được cứu vớt. Thực tiễn đã giúp cho tôi có thể đi đến kết luận rằng, trong chính trị quốc tế, không tồn tại một hành động hay một quyết định nào chỉ dựa trên một lí do duy nhất, mà tồn tại hàng tá lí do nhảy múa trong mớ hỗn độn, cho đến khi kết tụ lại trong một hành động duy nhất. Đối với các nhà phân tích, một tá lí do là một con số tốt, trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể ít hơn bảy. Một số lí do không dễ gì nhận thấy được trong trường hợp của Khơrútxốp với tư cách là người nắm giữ các quyết định như, các mối liên hệ với đảng của ông ta như thế nào? với quân đội, với các thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô ra sao? Điểm lại những gì có thể thấy được, không có ý định tuyên bố một cuộc xung đột hạt nhân. Chính điều này khiến cho tôi tin tưởng rằng, tất cả sẽ kết thúc một cách tốt đẹp và mọi việc rồi sẽ lắng dịu. Những nhà ngoại giao khác thì ở trong tình trạng hoảng loạn. Gia đình của họ rời khỏi New York, nơi được cho là một mục tiêu tấn công đặc biệt.
Nhân dịp Khơrútxốp tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ năm 1960, tôi có dịp được tìm hiểu kỹ hơn về ông. Theo quan sát của tôi, đó là một con người hay có những hành động bất ngờ, sẵn sàng trả lời các cuộc phỏng vấn tại bancông, một người yêu thích các hiệu ứng, một người thích phô trương, song không thích đối đầu. Vì thế, đến năm 1962, tôi đã cố gắng lý giải hiểu được cơ chế suy nghĩ của ông. Theo tôi, ông là người có thể khởi xướng một cuộc trình diễn, song không muốn một cuộc chiến tranh thế giới. Ông thích những hành động gây sự chú ý. Vì thế, khi đó tôi đã cân nhắc mức độ của sự nguy hiểm, tôi đã không hoảng loạn và nuôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Điều này không có nghĩa là tôi không ý thức được hết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tình hình khi đó ở giới hạn nguy hiểm khi lực lượng hai bên mặt đối mặt, và không ai biết trước được nếu có thể xảy ra một vụ tai nạn, một sự sai sót hay một tính toán sai lầm với những hậu quả chết người. Tôi thừa nhận một điều rằng, trong cách nhìn của tôi khi đó, dựa trên những gì tôi biết, chỉ là việc nói về mấy quả tên lửa. Bây giờ tôi đã biết chính xác hơn con số cụ thể: kế hoạch của Bộ trưởng Liên Xô Malinovski gồm ít nhất 5 trung đoàn tên lửa hạt nhân tầm trung và 2 trung đoàn tên lửa hành trình, các tên lửa đó mang đầu đạn hạt nhân – loại chiến thuật, 2 kiloton, cùng với 50.000 binh lính Xô viết. Nếu thực sự đây là một cuộc trình diễn lực lượng thì thực sự là một cuộc trình diễn khổng lồ (Người Mĩ đã xem nhẹ số vũ khí đã được lắp đặt ở Cuba hay đang lắp đặt. Arthur Schesinger đã tiết lộ rằng, tại Hội thảo năm 1992 ở La Habana, nơi đã bàn về cuộc khủng hoảng, Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ năm 1962, thực sự bị sốc khi nghe về số lượng vũ khí mà một tướng Xô viết tiết lộ).
Các cuộc thảo luận
Bầu không khí ngày càng nóng, không chỉ ở Caribê mà cả ở LHQ. Rumani là thành viên của Hội đồng Bảo an và cần phải tuyên bố quan điểm của mình. Vào buổi tối ngày 22 tháng 10, Kenơđi có bài phát biểu, và ngày hôm sau, Hội đồng Bảo an theo yêu cầu của Mĩ, Liên Xô và Cuba đã bắt đầu tranh luận về tình hình. Vấn đề đối với tôi là tôi phải đưa ra quan điểm chính thức của Rumani như thế nào? Câu trả lời thông thường cho tình huống tương tự là: tuân thủ mọi sự hướng dẫn từ quê nhà. Những điều này đã không xảy ra, do các chuyến thăm chính thức nước ngoài của toàn bộ ban lãnh đạo chủ chốt của Rumani, Gheorghiu-Dej, Maurer và Mănescu, không có ai ở Bucaret có quyền quyết định, những người có thể cho tôi sự hướng dẫn về cách hành động. Tất cả gánh nặng đổ lên vai tôi, với tư cách là người tạm giữ quyền đứng đầu phái đoàn Rumani tại LHQ.
Phản ứng đầu tiên của tôi với tư cách là đại diện cho một nước thuộc phe XHCN là tham khảo ý kiến của người bạn lớn – Liên Xô.
Đại sứ Liên Xô tại LHQ khi đó là Valerian Zorin cho tôi biết rằng: “Không tồn tại tên lửa ở Cuba, khẳng định có tên lửa ở Cuba là một sự khiêu khích của Mĩ mà chúng tôi không thể nhượng bộ. Chúng ta cần phải đoàn kết, cần phải ủng hộ sự đúng đắn. Chúng ta cần phải tiếp tục tham khảo ý kiến của nhau, với tư cách là những nước xã hội chủ nghĩa trong Hội đồng Bảo an”…
Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng, vị trí “bạn bè” vẫn được kiên định. Liên Xô không lắp đặt tên lửa ở Cuba, Mĩ đe dọa Cuba và hòa bình, chúng tôi ủng hộ Cuba và lên án hành động xâm lược. Đại sứ Liên Xô Zorin không để bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để nhắc nhở bổn phận của tôi, như một đại diện duy nhất của các nước xã hội chủ nghĩa ở Hội đồng Bảo an, ngoài Liên Xô, phải đấu tranh chống lại khẳng định của Mĩ và tuyên bố sự tin tưởng rằng không có tên lửa của Liên Xô ở Cuba. Tôi đã triệu tập phái đoàn Rumani và nói với họ về tình hình mà chúng tôi đang phải đối mặt như sau: “Tôi không thể làm điều mà Zorin yêu cầu. Tôi không có sự hướng dẫn. Tôi không có thông tin. Người Mĩ nói rằng họ đã phát hiện ra các tên lửa, và người Nga nói rằng không có tên lửa. Làm sao mà chúng ta biết được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng người Mĩ cũng đã tạo ra sự nghi ngờ. Họ đã thất bại trong cuộc tấn công Vịnh Con Lợn, và Castro sợ hành động này sẽ lặp lại, điều này cũng không loại trừ. Tôi đề nghị chúng ta sẽ phê phán Mĩ ở một điểm yếu, ví dụ việc thiết lập sự phong tỏa trên biển”. Các thành viên của phái đoàn là luật sư, đứng đầu là Giáo sư Glaser, đã soạn thảo một lập luận tư pháp rất giá trị: việc phong tỏa bị cấm trong luật quốc tế.
Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai của cuộc khủng hoảng, khi những hình ảnh về các tên lửa được Đại sứ Mĩ tại LHQ, Adlai Stevenson trưng bày, đã khiến cho chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc chúng tôi tấn công mạnh mẽ sự phong tỏa của Mĩ đối với Cuba đã thu hút được sự quan tâm của báo chí…
U Thant, Tổng thư kí LHQ, đối với tôi, trong suốt thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng, là một nhân vật đáng kính trọng. Trong suốt một tuần, tôi nhìn thấy ông hàng ngày, bắt đầu từ lúc 10 giờ tối của ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng, sau một buổi chiêu đãi, ông vội vã về để nghe tuyên bố của Kennedy. Đó là một người lịch thiệp, luôn tươi cười, sáng sủa. Sau cái chết bí ẩn của Hamarskjold[1], trong chuyến thăm của người này ở Cônggô, năm 1961, Phong trào không liên kết, thành lập tại Băngđung năm 1955, đã ủng hộ U Thant làm Tổng thư kí LHQ. Ông là người châu Á đầu tiên đảm nhận một vị trí quan trọng trong hệ thống quốc tế. Tôi biết U Thant từ khi ông làm Đại sứ của Miến Điện tại LHQ, một đất nước đáng trọng trong số các nước trung lập. Sau năm 1962, sự gần gũi giữa tôi và ông được củng cố. Tôi có cơ hội được quan sát ông kĩ hơn vào tháng Mười năm 1962. Sự bất an của ông là rất lớn và đặc trưng.Ông bảo với tôi rằng, từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến khi đó, chưa bao giờ ông nghe thấy một lời tuyên bố nào nghiêm trọng như lời tuyên bố của Kennedy, nó báo hiệu một quyết định về sự đáp trả được đưa ra, có thể đốt cháy cả địa cầu. Điều mà ông lo lắng chính là việc J.F. Kennedy đã dồn đối thủ của mình vào chân tường. U Thant cũng rất ấn tượng với việc những phản đối chính thức của Cuba trước Hội đồng Bảo an và Tòa án Quốc tế đều không đem lại kết quả gì, trong lúc, ở Mĩ, những lời tuyên bố chống Cuba ngày càng nhiều. Đó là một cái vòng lẩn quẩn: trong lúc Cuba phản đối mạnh mẽ, cảnh báo nguy cơ của một cuộc tấn công mới tương tự như Vịnh con Lợn, nên đã tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Xô, nước đã gửi các chuyên gia quân sự và vũ khí đến Cuba, thì Mĩ thì lại cho rằng sự chuẩn bị này chính là một sự thù địch. Trong quan điểm của U Thant, có thể nhận thấy việc ông hiểu tình thế tuyệt vọng của Cuba, một đất nước nhận được sự thiện cảm của Thế giới thứ Ba. Thái độ thận trọng của ông trước phản ứng cứng rắn của Mĩ trước hành động của Liên Xô cũng không thể che giấu điều này. Vị trí của U Thant không thể nào khác là cân bằng, trung lập và trực tiếp.
Thẩm định chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an trong những ngày này đã cho thấy rõ vai trò của LHQ trong cuộc khủng hoảng. Sau buổi tối ngày 22 tháng 10 (bài phát biểu của Kennedy), đã diễn ra ba ngày họp: 23,24, 25. Ngày họp đầu tiên được dành để thảo luận các tuyên bố của Liên Xô, Mĩ và Cuba. Liên Xô và Mĩ đều trình lên các dự thảo nghị quyết. Tôi không thể nào quên ngày 24, bởi đó là ngày sự căng thẳng leo thang, mọi việc đi vào bế tắc. Rumani có bài phát biểu ngày hôm đó. Trước khi bắt đầu phiên họp buổi chiều, trong phòng họp của Hội đồng Bảo an, khi U Thant đi về phía chỗ ngồi của mình, ông đã dừng lại chỗ tôi ngồi và bảo tôi rằng ông có ý định ra lời kêu gọi gửi lãnh đạo hai cường quốc ngừng leo thang cuộc khủng hoảng, đóng băng các hoạt động mà họ đang tiến hành: vận chuyển, lắp đặt v.v…, thỏa thuận với nhau một khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần cho các cuộc thương lượng và tìm giải pháp hòa bình. “Tôi đã bị giày xé tâm can trong những ngày và đêm gần đây”, ông bảo tôi vậy. “Tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì và Hammarskjold đã làm gì nếu ông đang ở vị trí của tôi. Tôi đã tự bảo với mình rằng ông sẽ nói, Liên Hợp Quốc bao gồm cả các nước không tham gia trò chơi quyền lực này và họ có quyền được hưởng hòa bình”. Tôi đã trả lời U Thant ngay lập tức và không cần do dự rằng “Đó là một sáng kiến nhiều hơn cả hạnh phúc, một sự cần thiết”. Qua cách phản ứng của ông, tôi hiểu rằng đây không phải là chuyện tham khảo để giúp ông ra quyết định mà thực chất là một phép thử về quan điểm “Tôi rất vui khi nói điều này, vì Tarabanov đã khuyên tôi không nên ra lời kêu gọi tới lãnh đạo hai cường quốc: ông ta nói rằng là sai lầm khi đặt nước có lẽ phải (Liên Xô) cùng một chỗ với kẻ tội đồ (Mĩ), và Zorin thì hoàn toàn chống lại”. U Thant đã tiến hành tham vấn với các bên không liên quan, khoảng 30 – 40 nước. Nhân danh các nước này, U Thant sẽ phải hành động làm sao để chuyển tải được thông điệp mà họ muốn gửi tới hai cường quốc. Sau này, tôi đã hiểu rằng, Hammarskjold có thể hành động tương tự giống như U Thant, song nhân danh tổ chức Liên Hợp Quốc, chứ không phải đại diện cho một nhóm nước nào cả, dù nhóm đó quan trọng đến mức nào đi chăng nữa.
Ngày 24 tháng 10 là ngày Liên Hợp Quốc, giống như thường lệ, lễ kỷ niệm được tổ chức bằng một buổi hòa nhạc vào cuối ngày làm việc. Không thể có một sự tương phản nào lớn hơn giữa bầu không khí tĩnh lặng trong phòng họp lớn của Đại hội đồng và sự bất an của Hội đồng Bảo an. Thông điệp hòa bình và cùng chung sống đã được chơi, một cách đầy nghịch lý, bởi dàn nhạc giao hưởng Lêningrat. Dù sao, tác phẩm của Ceaikovski và Beethoven đã xoa dịu sự căng thẳng trong tâm trí của chúng tôi và khích lệ niềm hy vọng được gieo mầm trong ngày hôm đó.
Trong ngày 25, đại diện thường trực của Mĩ tại Liên Hợp Quốc Adlai Stevenson đã có bài phát biểu công khai trước giới truyền thông, đưa ra những bằng chứng là các bức ảnh vệ tinh chụp hệ thống tên lửa và bệ phóng ở Cuba. Trước khi bắt đầu bài phát biểu, đã có cuộc đấu khẩu căng thẳng, trong đó Stevenson đã buộc Zorin phải trả lời có hay không các tên lửa của Liên Xô ở Cuba, và Zorin đã đáp lại rằng ông không đang đứng trước một tòa án Mĩ. Tuy nhiên, ngày hôm đó cũng là ngày sự u ám dần qua đi khi một giải pháp cho cuộc khủng hoảng xuất hiện ở cuối chân trời: Mĩ và Liên Xô đều tuyên bố hưởng ứng lời kêu gọi mà U Thant đã gửi tới lãnh đạo hai cường quốc. Đó là dấu mốc đỉnh cao về vai trò của Liên Hợp Quốc và vai trò của U Thant. Sau ba ngày họp, không có gì mới xảy ra. Các phiên họp bị ngưng trệ.Trong suốt những ngày còn lại của tháng 10 và trong cả tháng 11, không một phiên họp nào diễn ra. Các thành viên của Hội đồng Bảo an gặp gỡ nhau không chính thức, đã diễn ra các cuộc tiếp xúc cá nhân, trao đổi ý kiến giữa đại diện các cường quốc, các cuộc tranh luận về nội dung bản nghị quyết, nhưng hoàn toàn không có bất cứ một dấu hiệu thách thức nào. Trong giai đoạn này, tôi thường xuyên gặp mặt với U Thant. Thực ra, khi đó ông mới là Quyền Tổng thư kí LHQ, nhưng đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ này trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm 1962. Với tư cách là Hội đồng Bảo an và Văn phòng Đại Hội đồng, Rumani đã ủng hộ U Thant ngay từ đầu và đã bỏ phiếu cho ông, ở cả hai cơ quan. Cho đến ngày 30 tháng 10, khi ông bắt đầu chuyến thăm Cuba, sự kỳ vọng vào vai trò của ông là rất lớn. Nhưng sau đó, ông lại là nhân chứng của sự bất lực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Không có bất kỳ một văn kiện nào, không có một thỏa thuận nào giữa Mĩ và Liên Xô được đưa ra, dù chỉ là bản thảo, để trình lên Hội đồng Bảo an. Song đây chỉ là hoạt cảnh của giai đoạn quá độ, để lại nhiều bài học quí giá.
Các giải pháp
Adlai Stevenson đã trở thành Đại sứ Mĩ tại Liên Hợp Quốc, sau việc Kennedy  không chọn ông là Bộ trưởng Ngoại giao, mà chọn Dean Rusk. Adlai Stevenson đã có một bài phát biểu thông thái. Không quá khó để nhận thấy Adlai Stevenson là một người của các giải pháp hòa bình. Tôi được biết rằng, chính ông đã khích lệ U Thanh khởi xướng việc đưa ra lời kêu gọi. Sau này tôi còn được biết rằng, ông không có một giây phút ngừng nghỉ nào trong cố gắng để Washington đưa ra quyết định giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng theo sáng kiến của LHQ. 
Ngoài các biện pháp ngay lập tức nhằm loại bỏ các nguy cơ của cuộc xung đột, LHQphải can dự vào quá trình soạn thảo các giải pháp, ví dụ như giải pháp về việc thành lập một vùng phi hạt nhân của các nước Mĩ Latinh, mà theo đó, Cuba không thể lắp đặt vũ khí hạt nhân, giải pháp này do Brazin bảo trợ; một giải pháp khác bàn về một chế độ quốc tế đặc biệt dành cho Cuba như một đất nước trung lập, phi quân sự.
Để giúp cho các bên nhanh chóng đạt được sự đồng thuận trong việc tìm ra một giải pháp có tính khả thi, tôi đã phân tích tình hình và nhận thấy rằng, dưới góc độ của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, Khơrútxốp không thể bị buộc tội. Không có bất cứ một văn bản nào cấm một nước lắp đặt tên lửa ở nước khác, dù là tên lửa thông thường hay tên lửa mang đầu đạn hạt nhân (Mĩ đã làm điều này khi lắp đặt tên lửa Jupiter ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ), cũng không có sự cấm đoán một nước nhận các tên lửa đó khi họ viện lý do phòng thủ. Tuy nhiên, việc Mĩ đơn phương thiết lập sự phong tỏa Cuba lại bị xem là bất hợp pháp. Khi xem xét sự việc dưới góc độ cân bằng chiến lược giữa hai cường quốc thì Liên Xô lại ở vị trí nước bị truy tố. Trong ánh sáng của thuyết cân bằng, sự bất ngờ bị coi là một hành vi phạm tội lớn. Để thuyết cân bằng hoạt động thì hành vi của mỗi bên cần rõ ràng, có thể thấy được. Mĩ có quyền buộc tội Liên Xô đã đơn phương cố gắng thay đổi sự cân bằng giữa hai cường quốc - một thỏa thuận mà hai bên phải mất rất nhiều công sức mới đạt được, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Quan hệ quốc tế được dựa rất nhiều vào thỏa thuận cân bằng giữa hai cường quốc hơn là dựa vào luật pháp quốc tế tuy được tuyên bố công khai song lại không hiệu quả.
Công lao của Kennedy được nhìn nhận trong ánh sáng của thuyết cân bằng này, dưới góc độ ông tin tưởng vào khả năng “cân bằng” sẽ trụ vững trước những rung chuyển. Đáp lại việc Khơrútxốp đã gây cho mình sự bất ngờ, Kennedy cũng đã gây cho đối thủ sự bất ngờ. Tổng thống Mĩ hoàn toàn có khả năng nói cho Grômưcô, ngày 18 tháng 10, rằng mình đang nghĩ gì. Song Kennedy đã không nói gì cả, vì ông ta muốn áp dụng cho đối thủ một liệu pháp sốc. Trước khi hoạt động lắp đặt vũ khí mới kết thúc, Tổng thống Mĩ, đã áp dụng không chậm trễ, lệnh phong tỏa, nhằm ngăn cản việc Liên Xô tiếp tục cung cấp vũ khí cho Cuba và phải ngừng thiết lập các loại vũ khí, với toan tính: nếu Liên Xô tiếp tục, Mĩ sẽ ngăn cản, sẽ phá hủy các tên lửa. Đó là một quyết định khó khăn trong bối cảnh các chỉ huy quân sự (không phải người đứng đầu Lầu năm góc, McNamara) đòi phải can thiệp ngay lập tức nhằm phá hủy các tên lửa đã được lắp đặt ở Cuba, khi mà phe đối lập đang buộc tội Tổng thống,  ở thời điểm tranh cử bận rộn trong cuộc bầu cử Quốc hội ( vào tháng 11 năm 1962) là không còn chí khí chống lại kẻ thù, sau thất bại của cuộc xâm lược Cuba năm 1961 và bế tắc trong vấn đề Berlin năm 1960. Tuy vậy, tối hậu thư này của Kennedy đã giúp hiện thực hóa việc ngăn chặn chiến tranh nổ ra do tai nạn, sai lầm, tính toán sai và những nguy hiểm kéo theo nó. Thực tế là, cả hai bên tin rằng, đối thủ của mình cũng muốn tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân.  Vào thời điểm mà mỗi nhà lãnh đạo đều biết rằng mình đã làm cho đối thủ hoảng sợ, việc xuống thang nhằm giảm thiểu sự xung đột đã được thực hiện từng bước. Hai bên đều biết mình đã đến ranh giới đỏ của sự an toàn, mà nếu vượt qua thì đồng nghĩa với việc tự sát.
Trong khoảng thời gian xảy ra khủng hoảng một chi tiết quan trọng đã được tiết lộ, nhất là sau khi xuất hiện cuốn sách của em trai Kennedy - Robert, một trong những cố vấn chủ yếu của ông - là Tổng thống Mĩ đã rất quan tâm đến việc không đẩy Khơrútxốp đến chân tường, để cho ông ta đường quay lại. Điều thú vị đáng nói là, trong lịch sử ngắn ngủi của cuộc phong tỏa, có một con tàu chở dầu của Rumani mang tên Bucaret đã đi đến ranh giới cấm mà Mĩ vạch ra đã được để đi tiếp hành trình của nó theo lệnh của Robert Kennedy.
Cũng không thể không nhắc đến các mối quan hệ của Mĩ với những nước khác. Ngay sau bài phát biểu của Kennedy, các phái viên của Tổng thống Mĩ được cử ra nước ngoài để đảm bảo sự ủng hộ của các đồng minh đối với Mĩ. Tại Paris, De Gaulle và tại London, Macmillan đều khẳng định sự đoàn kết của Pháp và Anh dành cho Mĩ. Việc duy trì sự ủng hộ của các nước Mĩ - Latin đối với quan điểm của Mĩ đã được coi là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Kennedy. McNamara không mệt mỏi để nhắc nhở kíp làm việc của mình rằng Kennedy cần thiết phải ngăn chặn khả năng chia rẽ trong đồng minh.
Ở khoảng thời gian Hội đồng Bảo an đang thất nghiệp, trong những ngày 25 và 28 tháng 10, hai cường quốc đã cùng nhau soạn thảo những nội dung cơ bản nhất của thỏa thuận, dựa trên sự phân tích kĩ lưỡng các thông điệp của mỗi bên gửi cho nhau thông qua nhiều kênh khác nhau. Tôi tin tưởng vào vai trò quyết định của LHQ, bởi lẽ, dấu hiệu của sự xuống thang đã xuất hiện thông qua lời trả lời của Khơrútxốp dành cho U Thant ngày 25 tháng 10. Chỉ một ngày sau đó, ngày 26 tháng 10, Khơrútxốp đã viết thư cho Kennedy về chuyện Liên Xô chấp nhận rút các tên lửa đã lắp đặt ở Cuba với những điều kiện như: Mĩ cam kết không xâm lược Cuba, rút các tên lửa tầm trung mà Mĩ đã lắp đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong những ngày đó, nhiều tàu của Liên Xô đã tiếp cận sát đường phong tỏa một cách đáng lo ngại. Ở đây lại nói đến vai trò của LHQ. Người Mĩ đã nhờ U Thant can thiệp với Khơ rut xốp hãy ra lệnh dừng các con tàu đó trước khi chúng đi đến ranh giới đỏ và 
 


[1] Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld ( 29/7/1905- 18/9/1961)  nguyên là Trưởng phái đoàn của Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc năm 1949 và những năm 1951-1953. Năm 1953, với 57 phiếu ủng hộ trong tổng số 60 phiếu bầu, ông đã được lựa chọn làm Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 5 năm và được bầu lại vào năm 1957.  Trong nhiệm kỳ của mình ông đã tham gia giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng trong quan hệ quốc tế như Chiến tranh Triều Tiên năm 1953, cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956. Ông cũng là người khởi xướng cái gọi là “ngoại giao phòng ngừa” góp phần nâng cao vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, trong chuyến công du Cônggô tháng 9 năm 1961 nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở đây, máy bay chở ông đã bị tai nạn, rơi xuống một nơi gần biên giới giữa Katanga và Bắc Rhodesia khiến ông và 15 người khác trên máy bay thiệt mạng. (Nguồn: www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/.../hammarskjold-bio.html ). 

 
